
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,065.71 -0.11% 5.82%
VN30 1,070.90 0.42% 6.54%
HNX 214.33 -0.36% 4.39%
UPCOM 80.48 0.54% 12.32%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -392.73
Tổng GTGD (tỷ) 16,103.01 13.97% 86.90%

INTRADAY VNINDEX 15/5/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 18,240 0.44% 5.25%
FUEMAV30 12,680 0.79% 6.38%
FUESSV30 13,140 1.70% 5.29%
FUESSV50 15,800 -1.25% 12.46%
FUESSVFL 16,270 0.43% 13.38%
FUEVFVND 22,480 0.76% 0.36%
FUEVN100 13,610 0.81% 5.10%

VN30F2312 1,058 0.09%
VN30F2309 1,064 0.64%
VN30F2306 1,064 0.38%
VN30F2305 1,067 0.15%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 29,626.34 0.45% 13.53%
Shanghai 3,310.74 1.88% 7.17%
Kospi 2,479.35 0.59% 10.86%
Hang Seng 19,971.13 1.73% 0.96%
STI (Singapore) 3,214.72 0.34% -1.13%
SET (Thái Lan) 1541.38 -1.28% -7.72%
Dầu Brent ($/thùng) 70.38 -1.11% -18.08%
Vàng ($/ounce) 2,018.35 0.36% 10.52%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.92% 1 -5
Lãi suất tiết kiệm 12T 7.20% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.85% -1 -194
TPCP - 10 năm 3.08% 4 -182
USD/VND 23,663 0.13% -0.41%
EUR/VND 25,954 -0.95% 1.15%
CNY/VND 3,444 0.15% -1.18%
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Chiều 15/5, chứng khoán châu Á hầu hết đều tăng điểm khi các nhà đầu tư hướng sự
chú ý vào các cuộc đàm phán nâng trần nợ của Mỹ nhằm ngăn chặn một vụ vỡ nợ.

Ngày 15/5, tỷ giá trung tâm VND/USD được Ngân hàng Nhà nước áp dụng ở mức 
23.652 đồng. Đây là mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua. Ngân hàng Nhà nước tiếp 
tục duy trì ổn định tỷ giá từ nay đến cuối năm.

Ngày thực hiện

Hôm nay, VNIndex giao dịch ổn định trong suốt phiên sáng. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ 
trưa, áp lực chốt lời đã bắt đầu lộ diện trên các chỉ số chính. Sắc xanh của VN-Index 
đã thu hẹp và đóng cửa tại mức thấp nhất trong phiên. Thanh khoản thị trường tăng 
tốt so với phiên hôm trước cả về khối lượng và giá trị khi lần lượt tăng 14% và 22%.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 91,700     -1.19% -1.40% 795,220           1,036,027         
BID 44,900     -0.22% 0.45% 714,373           1,652,260         
CTG 28,100     -1.06% 0.72% 10,313,521      11,431,142      
TCB 29,900     2.05% 1.70% 11,785,955      13,190,472      
VPB 19,800     0.25% 1.80% 23,036,247      25,801,240      
MBB 18,850     1.07% 3.29% 29,277,348      34,747,981      
HDB 19,400     0.00% 1.04% 4,446,373        5,050,769         
TPB 23,900     1.49% 2.80% 19,680,288      16,173,995      
STB 27,000     0.75% 5.26% 53,497,974      56,724,093      
VIB 20,850     1.71% 2.46% 19,124,616      17,442,970      
ACB 25,000     0.00% 0.20% 8,506,988        11,789,509      
NVL 13,500     -1.46% 4.25% 25,486,278      48,531,931      
BCM 77,400     -0.13% -0.90% 100,658           104,348            
PDR 13,800     -1.08% 1.85% 11,184,712      15,708,613      
GAS 92,200     -0.32% -0.97% 768,878           731,159            
POW 13,300     -0.75% 0.00% 9,849,931        21,001,485      
PLX 37,800     0.67% 0.00% 1,211,198        1,552,804         
VIC 54,400     5.22% 6.88% 7,316,751        8,023,522         
VHM 51,700     0.98% 4.66% 2,377,322        3,063,984         
VRE 28,400     0.89% 3.46% 6,422,769        7,174,431         
VNM 69,000     -0.86% -1.99% 2,961,632        2,572,783         
MSN 74,100     -0.40% 0.00% 1,037,160        1,520,606         
SAB 164,100  0.12% -1.44% 204,925           315,012            
BVH 45,500     -1.09% -1.09% 1,129,896        1,193,308         
VJC 97,300     0.10% 1.04% 1,022,140        974,410            
FPT 81,000     0.62% 3.18% 1,862,164        2,211,205         
MWG 38,900     -0.26% 2.77% 4,584,685        5,609,712         
GVR 16,150     -3.87% -0.31% 6,740,197        7,682,436         
SSI 22,900     -1.51% 2.69% 35,101,860      41,594,544      
HPG 22,100     -1.12% 2.31% 33,157,577      41,270,542      

 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

NVL: Novaland sẽ tái khởi động các dự án tại Phan Thiết và Hồ Tràm. MB cũng 
như nhiều ngân hàng khác đã quay trở lại giải ngân tài trợ cho các dự án của 
Novaland

Sau khi các ngân hàng tư nhân đồng loạt hạ lãi suất tiền gửi tiết kiệm vào đầu 
tháng 5, đến lượt các ngân hàng quốc doanh điều chỉnh lãi suất huy động theo. 
Vietcombank giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng 0.3 điểm phần trăm còn 
4.6%/năm, kỳ hạn 3 tháng giảm 0.3 điểm phần trăm còn 5.1%/năm. Trong khi 
đó, lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng vẫn giữ nguyên 5.8%/năm. Lãi suất từ 12 tháng 
trở lên được duy trì 7.2%/năm.

Nội dung

Đề xuất hơn 10.000 tỷ đồng mua lại 8 dự án BOT thua lỗ;

Mỹ: Các ngân hàng lớn sẽ phải chi hàng tỷ USD cho quỹ bảo hiểm tiền gửi;

Đề xuất nâng tỷ lệ vốn nhà nước tại dự án giao thông đường bộ;

Trung Quốc có 1,4 tỷ dân nhưng vẫn thiếu lực lượng lao động.

G7 sắp siết thêm lệnh trừng phạt Nga;

Nợ xấu vẫn tăng dù tích cực xử lý;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, đầu mùa 
khô ở miền Trung. Giá điện  thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 4 
tương đối cao, khoảng 1,912 đồng/kWh.
VIC: Ngày 12/5, VinFast chính thức công bố sẽ niêm yết tại Mỹ thông qua giao 
dịch sáp nhập với 1 công ty SPAC, định giá 23 tỷ USD.

MSN: đã phát hành ra công chúng lô trái phiếu mã MSNH2328002, được phát 
hành ngày 27/04/2023 với tổng giá trị huy động 2 ngàn tỷ đồng. Trái phiếu có 
kỳ hạn 5 năm.
HPG: Hòa Phát đang có tổng cộng 7 lò cao luyện thép, gồm 4 lò ở Dung Quất và 
3 lò ở Hải Dương. Ngoài ra, Hòa Phát còn một lò điện tại Hưng Yên để sản xuất 
thép từ phế liệu, công suất 400.000 tấn thép/năm. Tới thời điểm hiện tại, Hòa 
Phát đã vận hành trở lại 5/7 lò cao. HPG đang lên kế hoạch khởi động lại 2 lò 
cao còn lại vào cuối tháng 5
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